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Đào tạo trực tuyến đóng vai trò quan trọng đối với nền giáo dục Việt 

Nam trong bối cảnh đại dịch COVID-19, bên cạnh hình thức đào tạo 

truyền thống. Chương trình đào tạo trực tuyến được phát triển theo 

khuynh hướng phát triển của chuyển đổi số cũng như có những tác 

động tích cực đến chất lượng dịch vụ và tăng sự hài lòng của người 

học. Từ đó, hình thành nên ý định chọn đào tạo trực tuyến. Mục tiêu 

của nghiên cứu là đánh giá tác động đồng thời của chuyển đổi số và 

chất lượng dịch vụ đến ý định tiếp tục chọn đào tạo trực tuyến tại các 

trường đại học ngoài công lập. Bài nghiên cứu sử dụng phương pháp 

nghiên cứu định tính kết hợp định lượng, tiến hành khảo sát với đối 

tượng là người học/sinh viên tại các trường đại học ngoài công lập và 

thu về 362 bảng trả lời đủ điều kiện phân tích. Quá trình phân tích dữ 

liệu thông qua SmartPLS để đánh giá mô hình nghiên cứu, kiểm định 

giả thuyết, từ đó phân tích, nghiên cứu và đề xuất hàm ý quản trị cho 

quá trình quản lý và phát triển chương trình đào tạo trực tuyến ở các 

trường đại học ngoài công lập. 

Abstract 

E-learning plays an important role in Vietnam's education in the 

context of the COVID-19 pandemic, in addition to traditional training. 

E-learning programs are developed according to the development 

trend of digital transformation as well as have positive impacts on 

service quality and increase learner satisfaction. From there, the 

intention to choose online training is formed. The objective of the 
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study is to evaluate the simultaneous impact of digital transformation 

and service quality on the intention to continue choosing online 

training at non-public universities. The study uses a combination of 

qualitative and quantitative research methods, conducting a survey 

with learners/students at non-public universities and collecting 362 

qualified responses for analysis. The process of data analysis through 

SmartPLS is to evaluate the research model and test the hypothesis, 

thereby analyzing, researching and proposing managerial implications 

for the process of managing and developing online training programs 

at non-public universities. 

 

1. Giới thiệu 

Sự phát triển khoa học công nghệ đã tạo nên những thách thức cho xã hội nói chung và nền giáo 

dục nói riêng. Để từ đó, sự phát triển của hệ thống Internet và công nghệ đã tạo tiền đề cho sự phát 

triển của hình thức đào tạo trực tuyến (E-learning). Đào tạo trực tuyến có thể xem là chương trình với 

hình thức triển khai khác với hình thức đào tạo truyền thống, trong đó giảng viên sẽ hướng dẫn sinh 

viên/người học thông qua nền tảng trực tuyến (Reem, 2023). Nội dung được giảng viên hướng dẫn, 

truyền đạt đến người học đều dựa trên cùng một nội dung đề cương đã được tổ chức đào tạo theo 

chương trình giáo dục truyền thống (Priya & Ankiata, 2024). Theo Bui và Ho (2022), trong và sau 

thời gian xảy ra COVID-19, ở nước ta đã có 92/240 trường đại học (38.3%) chuyển đổi từ chương 

trình trực tiếp sang chương trình đào tạo trực tuyến; trong đó có 79 trường áp dụng trực tuyến và 13 

trường kết hợp cả hai, điều này đã cho thấy hiệu quả của chương trình đào tạo trực tuyến. Bên cạnh 

đó, Cohen và cộng sự (2020) nghiên cứu và khẳng định vấn đề của hệ thống giáo dục hiện nay là ở 

khả năng tiếp cận và công bằng, chất lượng và những vấn đề liên quan. Nhiều nghiên cứu trong và 

ngoài nước trước đây đã nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến chương trình đào tạo trực tuyến nói 

chung (Joanna, 2024; Tianqi, 2024; Vu và cộng sự, 2022; Võ Thị Kim Ngân & Trần Nguyễn Khánh 

Hải, 2023), trong đó đề cập sự ảnh hưởng của các yếu tố chuyển đổi số, chất lượng dịch vụ đến sự hài 

lòng của người học; từ đó đưa đến ý định chọn đào tạo trực tuyến.  

Sự hài lòng của người học/sinh viên ở các trường đại học chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, trong 

đó có thể kể đến yếu tố chất lượng dịch vụ và chuyển đổi số. Chất lượng dịch vụ tốt sẽ thúc đẩy người 

học/sinh viên tham gia nhiều hơn vào quá trình giáo dục (Hardini và cộng sự, 2021). Bên cạnh đó, 

chuyển đổi số sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình học tập liên quan đến các thách thức về thời 

gian, năng lực mà đào tạo truyền thống gặp phải (Alhubaishy & Aljuhani, 2021). Theo Baber (2020), 

sự hài lòng của người học có thể xem xét dựa trên thái độ hoặc suy nghĩ của họ đối với chương trình 

đào tạo trực tuyến. Tuy nhiên, các nghiên cứu (Gina và cộng sự, 2020; Jawad và cộng sự, 2021; Vu 

và cộng sự, 2022) chủ yếu thực hiện trên bối cảnh chung là các trường đại học, chưa có sự nghiên cứu 

chuyên sâu về lĩnh vực đào tạo trực tuyến ở những trường đại học ngoài công lập. Trong khi trường 

đại học ngoài công lập mang nét đặc trưng riêng về cơ cấu, nguồn lực và cơ chế hoạt động. Mục tiêu 

của nghiên cứu này nhằm tìm hiểu sự tác động của chất lượng dịch vụ, chuyển đổi số đến dự định tiếp 

tục chọn đào tạo trực tuyến tại các trường đại học ngoài công lập. Từ đó, có sự phân tích và đề xuất 

hàm ý quản trị trong xây dựng và phát triển chương trình đào tạo trực tuyến tại các trường đại học 
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ngoài công lập. Ngoài ra, nghiên cứu đóng góp thêm kiến thức cho những nghiên cứu hiện tại. Thứ 

nhất là việc thực nghiệm tại Việt Nam nhằm kiểm chứng sự tác động của chuyển đổi số, chất lượng 

dịch vụ đến ý định chọn đào tạo trực tuyến. Thứ hai là cái nhìn sâu sắc hơn về ý nghĩa và sự ảnh 

hưởng của sự hài lòng của người học đưa đến ý định chọn đào tạo trực tuyến trong bối cảnh trường 

đại học ngoài công lập.     

2. Cơ sở lý thuyết và giả thuyết nghiên cứu 

2.1. Cơ sở lý thuyết 

Bài nghiên cứu vận dụng lý thuyết hành vi hoạch định (Theory of Planned Behavior  ‒ TPB), mô 

hình chấp nhận công nghệ (Technology Acceptance Model ‒ TAM) và mô hình SERVQUAL để 

nghiên cứu sự tác động của các yếu tố chuyển đổi số, chất lượng dịch vụ đến ý định tiếp tục chọn đào 

tạo trực tuyến. Đây là những lý thuyết đã được nghiên cứu trước đây, nhưng vẫn được xem xét và vận 

dụng vào những nghiên cứu liên quan đến giáo dục gần đây, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo trực tuyến 

khi xét đến những yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người học từ đó dẫn đến hành vi/dự định lựa 

chọn (Manal & Ayat, 2024; Chao và cộng sự, 2022; Maha và cộng sự, 2021).  

Lý thuyết hành vi hoạch định (TPB), theo Ajzen (1985, 1991), được vận dụng để nghiên cứu sự 

ảnh hưởng hay tác động từ sự hài lòng đưa đến hành vi lựa chọn. Theo TPB, hiệu suất của một cá 

nhân đối với một hành vi nhất định được xác định bởi ý định thực hiện hành vi đó. 

Mô hình chấp nhận công nghệ (TAM), theo Davis (1989), TAM đề xuất cụ thể để giải thích các 

yếu tố quyết định hành vi của người dùng công nghệ đối với công nghệ thông tin (Saade và cộng sự, 

2007). Mô hình được đưa vào để vận dụng nghiên cứu sự tác động của việc sử dụng công nghệ trong 

đào tạo trực tuyến. 

Mô hình SERVQUAL: chất lượng dịch vụ được xem là khoảng cách giữa mong đợi về dịch vụ và 

sự cảm nhận về dịch vụ của khách sau khi sử dụng dịch vụ (Parasuraman và cộng sự, 1988). Nghiên 

cứu đề xuất sử dụng sự khác biệt giữa mức độ dịch vụ dự kiến và mức độ dịch vụ được cung cấp để 

đo lường nhận thức về chất lượng dịch vụ. 

2.2. Các khái niệm nghiên cứu 

2.2.1.  Chuyển đổi số 

Theo Sooraj và Amarbahadur (2024), sự cải tiến là điều cần thiết để giúp cho sự phân bổ chương 

trình đào tạo phát triển hơn so với khuôn khổ của đào tạo truyền thống. Một số nghiên cứu đã khái 

niệm hóa chuyển đổi số, cũng như khẳng định sự thiếu tương tác hoặc sự gần gũi cảm xúc trong việc 

xây dựng nền tảng kỹ thuật số là một điểm yếu trong triển khai đào tạo trực tuyến (Daniel, 2021). 

Theo Tô Hồng Nam (2020) chuyển đổi số là tập trung vào chuyển đổi số trong quản lý giáo dục và 

chuyển đổi số trong các hoạt động giảng dạy, kiểm tra đánh giá và nghiên cứu. 

2.2.2. Chất lượng dịch vụ 

Theo Gina và cộng sự (2020), chất lượng dịch vụ của chương trình đào tạo trực tuyến nên được 

đánh giá theo những tiêu chí như chương trình đào tạo truyền thống. Ngoài ra, chất lượng dịch vụ 

được đánh giá bằng sự cảm nhận của người sử dụng tương ứng với những gì mà nhà cung cấp mang 

lại so với kỳ vọng. Chất lượng dịch vụ là sự hài lòng của khách hàng kiểm chứng bằng sự khác biệt 
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giữa chất lượng mong đợi và chất lượng trãi nghiệm thực tế (Hoàng Thị Thúy Nga & Nguyễn Ngọc 

Anh, 2022). 

2.2.3. Sự hài lòng của người học 

Nhiều nghiên cứu đã cho thấy, sự hài lòng trong đào tạo trực tuyến ở các trường đại học bị ảnh 

hưởng bởi nhiều yếu tố (Muhammad và cộng sự, 2023; Pham và cộng sự, 2023). Trong đó, yếu tố 

quá trình học là truyền đạt kiến thức từ giảng viên đến người học. Hoặc trong quá trình đào tạo, những 

nhận định của người học về khả năng vận dụng kiến thức học được, sự tiện lợi của chương trình 

(Mtebe & Raphael, 2018). Trong nghiên cứu của Truong và Le (2022), sự hài lòng là hệ quả và chất 

lượng dịch vụ là nguyên nhân. 

2.2.4. Dự định tiếp tục chọn đào tạo trực tuyến 

Theo Allen và Seaman (2006), hành vi tiếp tục tham gia hoặc sử dụng chương trình, dịch vụ được 

định nghĩa như khả năng người học sẽ tiếp tục chọn sử dụng một dịch vụ sẵn có. Bên cạnh đó, việc 

bắt đầu mới hay tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trực tuyến phụ thuộc vào yếu tố hài lòng của 

người học (To & Ho, 2023; Vu và cộng sự, 2022). Do đó, có thể khẳng định sự hài lòng của người 

học càng cao thì khả năng tiếp tục chọn đào tạo trực tuyến sẽ càng khả thi (Ahmad, 2024). 

2.3. Phát triển giả thuyết nghiên cứu 

Hiện nay, tuy vai trò của người học được đặt làm trọng tâm, nhưng không thể không nhắc đến vai 

trò của người giảng viên. Giảng viên là người quyết định phương pháp, công cụ, cách thức tổ chức 

và giảng dạy (Vu và cộng sự, 2022). Do đó, khi phát sinh hình thức học trực tuyến đã tạo ra những 

áp lực cho họ trong việc cập nhật bài giảng so với đào tạo truyền thống (Volvery, 2000) hoặc cần 

nâng cao năng lực sử dụng công nghệ thông tin phục vụ cho quá trình giảng dạy và giao tiếp (Pham 

và cộng sự, 2023). Nghiên cứu đề xuất giả thuyết H1a sau: 

Giả thuyết H1a: Giảng viên (GV) có tác động tích cực đến chuyển đổi kỹ thuật số (CDS). 

Giảng viên và sinh viên là hai phạm trù ảnh hưởng song phương trong quá trình giảng dạy. Ứng 

dụng chuyển đổi số trong công tác giảng dạy giúp người học có thể tiếp cận nguồn tài liệu mở, tăng 

khả năng tư duy sáng tạo (Vu và cộng sự, 2022). Từ đó, thái độ và cơ sở hạ tầng cũng như sự tiếp 

nhận kiến thức của người học cần cải thiện do việc học trực tuyến không chỉ là quá trình chuyển giao 

nội dung giữa hai hình thức truyền thống và trực tuyến (Daniel, 2021). Sự hợp tác của sinh viên trong 

quá trình học trực tuyến là nhân tố quan trọng quyết định sự thành công của chương trình (Võ Thị 

Kim Ngân & Trần Nguyễn Khánh Hải, 2023).  Từ đó, tác giả đề xuất giả thuyết H1b như sau: 

Giả thuyết H1b: Người học/sinh viên (SV) tác động tích cực đến chuyển đổi số (CDS).   

Quyết định chọn lựa phương pháp và công cụ hỗ trợ quá trình giảng dạy trong trường đại học chịu 

sự ảnh hưởng từ chuyển đổi số (Tianqi, 2024). Việc đầu tư cơ sở hạ tầng, hệ thống điều hành tùy 

thuộc vào tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu và chiến lược của nhà trường. Do đó, trách nhiệm của nhà 

trường trong việc phát triển hệ thống là rất lớn ở khía cạnh đầu tư, tổ chức, kinh tế và xã hội 

(Arsenijevic và cộng sự, 2022). Ngoài ra, việc đầu tư cần xem xét trong tình huống các trường đại 

học ngoài công lập, tài chính luôn được cân nhắc kỹ khi đầu tư, nhằm hạn chế những rủi ro và cân 

nhắc lợi nhuận (Papadamou và cộng sự, 2010). Nghiên cứu đề xuất giả thuyết H1c như sau: 

Giả thuyết H1c: Trường học (DH) có tác động tích cực đến chuyển đổi số (CDS). 
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Quá trình triển khai chuyển đổi số trong việc giảng dạy trực tuyến sẽ ảnh hưởng đến sự hài lòng 

của người học (Yeping & Muhammad, 2024). Bên cạnh đó, nên cân nhắc việc cải tiến chương trình, 

tổ chức quản lý và xem xét đầu tư phát triển về mặt kỹ thuật (Arsenijevic và cộng sự, 2022). Do đó, 

trong quá trình chuyển đổi số, việc cải tiến hạ tầng kỹ thuật, nội dung số hóa, phương pháp triển khai 

sẽ tác động đến sự cảm nhận của người học, từ đó tạo nên sự hài lòng (Forid và cộng sự, 2022). Do 

đó, giả thuyết H2 như sau được đề xuất cho nghiên cứu: 

Giả thuyết H2: Chuyển đổi số (CDS) có tác động tích cực đến sự hài lòng (HL). 

Chuyển đổi số là quá trình thay đổi hình thức và phương pháp cũng như chương trình đào tạo 

nhằm đáp ứng nhu cầu của người học, xã hội và thống nhất mục tiêu các bên (Nguyen và cộng sự, 

2021). Mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp triển khai chuyển đổi số nhằm 

tối đa hóa lợi nhuận là điển hình mà các trường đại học ngày nay, đặc biệt là các trường đại học ngoài 

công lập có thể tham khảo và ứng dụng (Biryuk, 2023). Chuyển đổi số là mục tiêu mà các trường 

hướng đến nhằm cải tiến chương trình tốt hơn về chất lượng cũng như dịch vụ trực tuyến (Siti và cộng 

sự, 2023). Giả thuyết H3 được đề xuất nghiên cứu: 

H3: Chuyển đổi số (CDS) có tác động tích cực đến chất lượng dịch vụ (CLDV) 

Theo Pham và cộng sự (2023), người học luôn đóng vai trò quan trọng, không liên quan đến loại 

hình đào tạo. Do đó, sự thành công phụ thuộc vào sự đánh giá hay ủng hộ của người học. Sự mong 

đợi của người học có được đáp ứng hay không quyết định đến sự hài lòng của họ đối với chất lượng 

dịch vụ (Truong & Le, 2022). Đều này minh chứng cho sự cần thiết cải tiến chất lượng dịch vụ với 

mục tiêu tăng sự hài lòng do theo lý thuyết kỳ vọng, nếu người học cảm nhận tốt về dịch vụ sẽ tăng 

sự hài lòng (Khawaja và cộng sự, 2022).  Nghiên cứu này đề xuất giả thuyết H4 như sau: 

Giả thuyết H4: Chất lượng dịch vụ (CLDV) ảnh hưởng trực tiếp tới sự hài lòng (HL). 

Sự hài lòng của người học càng cao thì khả năng tiếp tục chọn lựa tham gia các chương trình càng 

tăng, đó là kết quả của sự đáp ứng kỳ vọng của người học từ yếu tố chất lượng dịch vụ đến sự hài 

lòng (To & Ho, 2023). Từ đó sẽ có sự tác động đến dự định tiếp tục chọn hình thức đào tạo trực tuyến 

(Jawad và cộng sự, 2021), bởi theo lý thuyết hành vi người tiêu dùng, khi hài lòng về dịch vụ hoặc 

chương trình thì sẽ đưa đến ý định tiếp tục sử dụng. Ngoài ra, Joanna (2022) cũng khẳng định khi 

người học hài lòng với chất lượng dịch vụ, họ sẽ chủ động chọn lựa tiếp tục sử dụng chương trình đào 

tạo trực tuyến. Giả thuyết nghiên cứu H5 được đề xuất như sau: 

Giả thuyết H5: Sự hài lòng của người học (HL) có ảnh hưởng trực tiếp đến dự định tiếp tục chọn 

sử dụng đào tạo trực tuyến (TT). 

2.4.  Mô hình nghiên cứu 

Chuyển đổi số có sự tác động biến thiên đến sự hài lòng của người học (Vu và cộng sự, 2022), 

đồng thời chịu sự tác động của những yếu tố giảng viên, sinh viên và nhà trường. Bên cạnh đó, chất 

lượng dịch vụ cũng chịu sự tác động của chuyển đổi số (Chao và cộng sự, 2022; Siti và cộng sự, 

2023). Theo Gina và cộng sự (2020) chất lượng dịch vụ có sự tác động đến sự hài lòng của người học 

và ảnh hưởng đến dự định tiếp tục chọn đào tạo trực tuyến (Vu và cộng sự, 2022). Do đó, mô hình 

nghiên cứu đề xuất như sau:  
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Hình 1. Mô hình nghiên cứu đề xuất 

 

3.  Phương pháp nghiên cứu 

3.1. Phương pháp lấy mẫu 

Nghiên cứu này tập trung vào các trường đại học ngoài công lập ở khu vực thành phố Hồ Chí 

Minh, dựa trên đặc điểm của các trường, xét đến các tiêu chí như ngành nghề đào tạo (khối kinh tế - 

xã hội - kỹ thuật), đối tượng tuyển sinh (sinh viên chương trình chính quy, văn bằng 2, và học viên 

chương trình chứng chỉ hoặc cao học), mức độ triển khai đào tạo trực tuyến (đào tạo trực tuyến toàn 

phần và kết hợp). Theo Hair và cộng sự (2014), kích thước mẫu cần xác định tối thiểu dựa theo nguyên 

tắc 10 lần tổng số biến quan sát. Mẫu khảo sát được triển khai thu thập theo phương pháp chọn mẫu 

phi xác suất có chủ đích kết hợp với lấy mẫu thuận tiện nhằm thu thập được thông tin trả lời từ người 

học, đây là phương pháp được chọn trong nghiên cứu kiểm định lý thuyết khoa học (Nguyễn Đình 

Thọ, 2013).  

Nghiên cứu triển khai khảo sát ở 07 trường đại học ngoài công lập ở khu vực Thành phố Hồ Chí 

Minh, bảng khảo sát được gửi đến đáp ứng viên thông qua đường dẫn khảo sát trên Office.App.Forms 

nhằm thuận tiện cho việc trả lời và đã thu về 384 bảng trả lời. Sau khi loại bỏ những bảng không đạt, 

362 bảng khảo sát đủ điều kiện để phân tích.  

  

Chất lượng 

dịch vụ 

(CLDV) 

Dự định tiếp tục 

chọn đào tạo 

trực tuyến (TT) 

Giảng viên 

(GV) 

H1a 

Sinh viên 

(SV) 

H1b 

Đại học 

(DH) 

H1c 

H2 
Chuyển đổi 

số (CDS) Sự hài lòng của 

người học (HL) 

H3 H4 

H5 
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Bảng 1. 

Thông tin về nhân khẩu học 

Thông tin mẫu nghiên cứu Tần suất Tỷ lệ % 

Giới tính Nam 183 50,6 

Nữ 179 49,4 

Độ tuổi 18–22  237 65,5 

Trên 22–24 46 12,7 

Trên 24 79 21,8 

Thâm niên (tham gia chương 

trình đào tạo) 

Dưới 2 năm 188 51,9 

2–4 năm 115 31,8 

4–6 năm 31 8,6 

Trên 6 năm 28 7,7 

Chương trình tham gia Cử nhân chính quy 175 48,4 

 Văn bằng 2 62 17,1 

 Chứng chỉ 52 14,3 

 Đào tạo sau đại học 73 20,2 

Khối ngành đào tạo Kinh tế 186 51,4 

Kỹ thuật 74 20,4 

Xã hội 102 28,2 

Mức độ triển khai hình thức 

đào tạo trực tuyến trong 

chương trình 

<50% 175 48,4 

50%‒<100% 100 27,6 

100% 87 24,0 

Tổng 362 100,0 

 

3.2. Phương pháp nghiên cứu 

Sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng. Nghiên cứu định tính là quá trình 

nghiên cứu những cơ sở lý thuyết, khái niệm nghiên cứu liên quan thông qua những nghiên cứu trong 

và ngoài nước trước đây. Nghiên cứu được kế thừa thang đo từ các yêu cứu của Jawad và cộng sự 

(2021), Nguyen và cộng sự (2022), Joanna (2022), Vu và cộng sự (2022), Mona và cộng sự (2021), 

Wilert và Suchart (2021), To và Ho (2023), và Pham và cộng sự (2023) nhằm  đề xuất thang đo nháp, 

tiến hành thảo luận nhóm với 06 chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục nhằm hiệu chỉnh thang đo và đưa 

ra bảng khảo sát sơ bộ.  

Dựa trên bảng khảo sát sơ bộ, tiến hành khảo sát sơ bộ trên nhóm đối tượng khoảng 100 đáp ứng 

viên và tiến hành đánh giá, điều chỉnh thang đo cho phù hợp với ngữ cảnh nghiên cứu,  từ đó xây 
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dựng bảng khảo sát chính thức (thang đo hoàn chỉnh được trình bày ở Bảng 2). Câu trả lời được đánh 

giá theo thang đo Linkert 5 mức độ (từ mức 1 = hoàn toàn không đồng ý đến mức 5 = hoàn toàn đồng 

ý). Dữ liệu khảo sát chính thức được xử lý và phân tích bằng phương pháp phân tích phi tham số 

(PLS-SEM) do có thể xử lý với dữ liệu không yêu cầu phân phối chuẩn (Hair và cộng sự, 2021), với 

nhiều ưu điểm như tích hợp tự động và tính toán các tiêu chí trong mô hình đo lường. Dựa vào kết 

quả nghiên cứu sẽ thảo luận đề xuất hàm ý quản trị. 

Bảng 2. 

Thang đo nghiên cứu định lượng 

Ký hiệu Thang đo Nguồn tham khảo 

GV Giảng viên  

GV1 Khi trường thay đổi sang hình thức đào tạo trực tuyến, giảng viên cập 

nhật và triển khai nhanh 

Vu và cộng sự (2022); 

Nguyen và cộng sự 

(2022) GV2 Giảng viên thoải mái khi giảng dạy theo hình thức trực tuyến 

GV3 Giảng viên ứng dụng nhiều phương pháp giảng dạy  

GV4 Giảng viên nhiệt tình và thân thiện  

SV Người học/Sinh viên  

SV1 SV có thành tích tốt trong việc học tập trực tuyến Vu và cộng sự (2022); 

Nguyen và cộng sự 

(2022); 

To và Ho (2023) 

SV2 SV có nhiều tài nguyên số phục vụ quá trình học tập  

SV3 SV nhận được sự hỗ trợ từ gia đình, giảng viên và nhà trường khi sử 

dụng công nghệ mới 

SV4 Sinh viên có thể xử lý tốt các vấn đề kỹ thuật trong quá trình học trực 

tuyến, không cần nhiều trợ giúp 

DH Đại học   

DH1 Sử dụng hạ tầng số của trường rất dễ dàng Vu và cộng sự (2022) 

DH2 Không gian học tập trong tòa nhà phù hợp với cá nhân  

DH3 Mối quan hệ giữa các bộ phận tạo nên một cơ cấu thống nhất  

CDS Chuyển đổi số  

CDS1 Triển khai chương trình đào tạo có sử dụng công nghệ Vu và cộng sự (2022) 

CDS2 Ứng dụng công nghệ trong tương tác với người học tiềm năng  

CDS3 Xây dựng phần mềm đặc thù để triển khai chương trình 

CDS4 Phối hợp với các đối tác nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số 

CLDV Chất lượng dịch vụ  

CLDV1 Trường đại học của tôi có cả nguồn lực và cơ sở vật chất đạt tiêu 

chuẩn cao 

To và Ho (2023); 
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Ký hiệu Thang đo Nguồn tham khảo 

CLDV2 Các thầy cô làm công tác quản lý và dịch vụ tại trường tôi triển khai 

công tác có chất lượng 

Pham và cộng sự 

(2023) 

CLDV3 Dịch vụ hỗ trợ học trực tuyến của trường có giờ hoạt động thuận tiện 

HL Sự hài lòng của người học  

HL1 Tôi đánh giá cao sự trải nghiệm tổng thể ở trường  Nguyen và cộng sự 

(2022); 

Joanna (2024); 

Jawad và cộng sự 

(2021) 

HL2 Tôi sẽ giới thiệu trường này cho người khác 

HL3 Trải nghiệm học đại học thỏa mãn yêu cầu của tôi 

HL4 Kết hợp các phương tiện điện tử trong học tập giúp tôi cảm thấy 

mình có năng lực và có thể thực hiện các hoạt động quan trọng 

HL5 Học trực tuyến cũng hiệu quả như học truyền thống 

TT Dự định tiếp tục chọn đào tạo trực tuyến  

TT1 Tôi sẽ thường xuyên sử dụng hệ thống e-learning trong tương lai Mona và cộng sự 

(2021); 

Adel (2022); 

Joanna (2022); 

Wilert và Suchart 

(2021) 

TT2 Tôi muốn tiếp tục đăng ký học trực tuyến trong tương lai 

TT3 Tôi sẽ luôn cố gắng sử dụng e-learning trong cuộc sống hàng ngày 

TT4 Tôi có ý định thường xuyên truy cập hệ thống e-learning để kiểm tra 

thông tin 

TT5 Tôi dự định sẽ tiếp tục sử dụng e-learning thường xuyên 

 

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

4.1. Kết quả nghiên cứu  

4.1.1.  Mẫu nghiên cứu 

Kết quả tổng hợp thông tin về nhân khẩu học và tỷ lệ phần trăm tương ứng được trình bày trong 

Bảng 1. Qua đó, tỷ lệ nam nữ đáp ứng viên gần tương đương nhau, với độ tuổi 18‒22 chiếm đa số, 

tương ứng với chương trình học là cử nhân chính quy. Tiếp theo là độ tuổi trên 22 đến trên 24, theo 

học các chương trình đào tạo sau đại học, văn bằng 2 và chứng chỉ ngắn hạn. Về khối ngành đào tạo, 

khối kinh tế chiếm đa số với 51,4%, sau đó là khối xã hội (28,2% ‒ do đặc điểm ngành ngôn ngữ Anh 

được triển khai đào tạo văn bằng 2 ‒ đào tạo từ xa) và khối kỹ thuật (20,4% ‒ với đặc thù cần thực 

nghiệm trên trang thiết bị nên hạn chế đào tạo trực tuyến). Mức độ triển khai đào tạo trực tuyến hoặc 

kết hợp giữa 2 hình thức với đa số đáp ứng viên tham gia với tỷ lệ đào tạo trực tuyến chiếm tỷ lệ 

<50% chương trình là 48,4%; từ 50 đến dưới 100% là 27,6%; còn lại là tham gia chương trình đào 

tạo trực tuyến hoàn toàn. 
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4.1.2. Kết quả đánh giá thang đo  

Dựa vào kết quả phân tích ở bảng 3, giá trị Cronbach’s Alpha đạt giá trị trong khoảng 0,758–

0,898; cho thấy các biến quan sát trong mô hình đáng tin cậy (>0,6) theo Hair và cộng sự (2010). 

Ngoài ra, giá trị phương sai trích trung bình (Average Variance Extracted ‒ AVE) có giá trị từ 0,665–

0,756; đạt yêu cầu > 0,5 (Hock và cộng sự, 2010). Bên cạnh đó, giá trị hệ số tải nhân tố đều nằm trong 

khoảng cho phép (>0,7) theo Hair và cộng sự (2016). Qua những thông số trên, có thể khẳng định 

biến quan sát hay thang đo đủ độ tin cậy, áp dụng được trong bối cảnh nghiên cứu ở Việt Nam, cũng 

như xác nhận độ tương quan tích cực giữa các biến quan sát và biến đo lường. 

Bảng 3. 

Kết quả đánh giá độ tin cậy thang đo 

Ký hiệu biến Hệ số tải Hệ số 

phóng đại 

phương sai 

(VIF) 

Chỉ số 

Cronbach’s 

Alpha 

Chỉ số 

rho_A 

Độ tin cậy 

tổng hợp 

Phương sai 

trích trung 

bình (AVE) 

GV   0,893 0,895 0,925 0,756 

GV1 0,836 1,937     

GV2 0,743 1,626     

GV3 0,878 2,314     

GV4 0,850 2,157     

SV   0,893 0,895 0,925 0,756 

SV1 0,879 2,695     

SV2 0,872 2,452     

SV3 0,851 2,234     

SV4 0,877 2,464     

DH   0,758 0,760 0,861 0,675 

DH1 0,807 1,554     

DH2 0,794 1,428     

DH3 0,862 1,764     

CDS   0,832 0,835 0,888 0,665 

CDS1 0,816 1,780     

CDS2 0,797 1,725     

CDS3 0,805 1,776     

CDS4 0,843 1,917     

CLDV   0,792 0,793 0,878 0,706 

CLDV1 0,852 1,868     
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Ký hiệu biến Hệ số tải Hệ số 

phóng đại 

phương sai 

(VIF) 

Chỉ số 

Cronbach’s 

Alpha 

Chỉ số 

rho_A 

Độ tin cậy 

tổng hợp 

Phương sai 

trích trung 

bình (AVE) 

CLDV2 0,828 1,520     

CLDV3 0,840 1,754     

HL   0,897 0,906 0,925 0,711 

HL1 0,748 1,929     

HL2 0,806 2,133     

HL3 0,903 3,259     

HL4 0,901 3,257     

HL5 0,850 2,715     

TT   0,898 0,907 0,925 0,711 

TT1 0,789 2,061     

TT2 0,868 2,534     

TT3 0,879 3,106     

TT4 0,794 2,068     

TT5 0,882 3,247     

   

Tiếp theo, trong bảng 4 cho thấy đa số giá trị phân biệt HTMT đều đạt yêu cầu <0,85 ‒ tính phân 

biệt giữa các nhân tố được đảm bảo tốt. Tuy nhiên, hệ số HTMT giữa 2 nhân tố DH và CDS đạt mức 

0,892<0,9 ‒ vẫn nằm trong ngưỡng cho phép. Do đó có thể kết luận mức độ tương quan giữa các biến 

đo lường ở mức hợp lý, chấp nhận được (Henseler và cộng sự, 2015). 

Bảng 4. 

Kết quả kiểm định chỉ số HTMT 

 CDS CLDV DH GV HL SV TT 

CDS         

CLDV  0,701       

DH  0,892 0,758      

GV  0,716 0,635 0,704     

HL  0,764 0,804 0,835 0,838    

SV  0,689 0,665 0,721 0,726 0,659   

TT  0,799 0,763 0,689 0,625 0,795 0,690  
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4.1.3. Đánh giá mô hình cấu trúc và giả thuyết 

Dựa vào kết quả trình bày giá trị hệ số phóng đại phương sai (Variance Inflation Factor ‒ VIF) 

trong bảng 5, cho thấy tất cả các hệ số đều <3, chứng tỏ không có dấu hiệu đa cộng tuyến giữa các 

biến trong mô hình (Hair và cộng sự, 2019). Ngoài ra, kết quả phân tích VIF của từng biến quan sát 

thể hiện trong bảng 3 nhằm chứng minh kiểm tra thiên lệch phương pháp chung (Common Method 

Bias) thông qua hệ số VIF đã đủ điều kiện (< 3,3), nên không có dấu hiệu thiên vị phản hồi đáng kể 

(Kock & Lynn, 2012). 

Bảng 5. 

Hệ số phóng đại phương sai (VIF) 

 CDS CLDV DH GV HL SV TT 

CDS   1,000   1,489   

CLDV      1,489   

DH  1,704       

GV  1,862       

HL        1,000 

SV  1,980       

TT         

 

Hình 2 thể hiện mô hình nghiên cứu với kết quả phân tích tương tác giữa các biến quan sát và biến 

tiềm ẩn, giữa các biến tiềm ẩn với nhau thông qua Smart-PLS.  
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Hình 2. Kết quả phân tích đường dẫn 

Bảng 6. 

Kết quả kiểm định giả thuyết 

GT Mối quan hệ Hệ số 

tác 

động 

(O) 

Trung 

bình 

mẫu 

(Mean) 

Độ 

lệch 

biến 

(SD) 

Giá trị 

tới hạn 

(t) 

P CI 

(2,5%) 

CI 

(97,5%) 

Kết luận 

H1a GV → CDS 0,237 0,241 0,056 4,229 0,000 0,136 0,354 Chấp 

nhận 

H1b SV → CDS 0,164 0,164 0,057 2,871 0,004 0,054 0,279 Chấp 

nhận 

H1c DH → CDS 0,477 0,474 0,060 7,884 0,000 0,353 0,591 Chấp 

nhận 

H2 CDS → HL 0,417 0,416 0,040 7,499 0,000 0,301 0,520 Chấp 

nhận 

H3 CDS → CLDV 0,573 0,576 0,050 11,518 0,010 0,473 0,668 Chấp 

nhận 

H4 CLDV → HL 0,437 0,438 0,047 9,236 0,000 0,347 0,530 Chấp 

nhận 

H5 HL → TT 0,723 0,724 0,035 20,686 0,000 0,652 0,788 Chấp 

nhận 
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4.2. Thảo luận kết quả nghiên cứu 

Theo các thông số trong bảng 6, mối quan hệ giữa GV và CDS có giá trị 0,237; giá trị tương quan 

tuyệt đối là 4,229 và giá trị p là 0,000; tức là có ý nghĩa thống kê. Tương ứng với mối quan hệ giữa 

SV với CDS (0,164; 2,871; p=0,004) và DH với CDS (0,477; 7,884; p=0,000) đều có ý nghĩa thống 

kê. Do đó, các giả thuyết H1a, H1b, và H1c đều được củng cố và phù hợp với nghiên cứu trước đây của 

Nguyen và cộng sự (2021), Vu và cộng sự (2022), Sooraj và Amarbahadur (2024). Đây là yếu tố then 

chốt, đặc biệt đối với các trường đại học ngoài công lập khi thời gian qua chưa được chú trọng đầu tư 

đúng mức (về con người và hạ tầng kỹ thuật) so với mặt bằng chung của các trường công lập. 

Mối quan hệ giữa CDS và HL có giá trị 0,417; giá trị tuyệt đối 7,499; p=0,000; có ý nghĩa thống 

kê, đồng nghĩa giả thuyết H2 được củng cố và phù hợp với nghiên cứu trước đây của Siti và cộng sự 

(2023), Yeping và cộng sự (2024). Ở nước ta, yếu tố CDS được xem xét chủ yếu dựa trên hạ tầng kỹ 

thuật, do đó cần có cái nhìn nghiêm túc hơn ở các trường đại học ngoài công lập trong công tác  

đầu tư. 

Mối quan hệ giữa CDS và CLDV có giá trị 0,573; giá trị tuyệt đối 11,518; p=0,000; có ý nghĩa 

thống kê, nên giả thuyết H3 được củng cố và phù hợp với nghiên cứu trước đây của Chao và cộng sự 

(2022), Siti và cộng sự (2023). 

Mối quan hệ giữa CLDV và HL có giá trị 0,437; giá trị tuyệt đối 9,236; p=0,000; có ý nghĩa thống 

kê, đồng nghĩa giả thuyết H4 được củng cố và phù hợp với nghiên cứu trước đây của Gina và cộng sự 

(2020), Wilert và Suchart (2021). 

Kết quả nghiên cứu trong mối quan hệ giữa HL và TT có giá trị 0,723; giá trị tuyệt đối 20,686; 

p=0,000; có ý nghĩa thống kê, cho thấy giả thuyết H5 được củng cố và phù hợp với nghiên cứu trước 

đây của Mona và cộng sự (2021), Vu và cộng sự (2022), Joanna (2022). 

5. Kết luận và hàm ý quản trị  

5.1. Kết luận 

Kết quả nghiên cứu cho thấy đối với chương trình đào tạo trực tuyến, chuyển đổi số và chất lượng 

dịch vụ đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng đến sự hài lòng của người học. Trong đó, những yếu tố 

như giảng viên, người học, trường đại học cũng ảnh hưởng nhất định đến chuyển đổi số. Đối với các 

trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam, yếu tố đầu tư đóng vai trò then chốt, do đó những nhận 

định về tầm quan trọng của việc đầu tư cho con người (giảng viên, nhân viên) hay cơ sở hạ tầng cần 

được đánh giá đúng mức để xem xét và mạnh dạn đầu tư.  

Bên cạnh đó, sự tác động giữa chuyển đổi số và chất lượng dịch vụ đến ý định tiếp tục chọn đào 

tạo trực tuyến, sự hài lòng của người học cũng được nghiên cứu và khẳng định có vai trò quan trọng. 

Ngoài ra, cũng khẳng định sự tác động đồng thời của chuyển đổi số và chất lượng dịch vụ đối với ý 

định tiếp tục chọn đào tạo trực tuyến. Điều này có ý nghĩa đóng góp cho cái nhìn về đào tạo trực tuyến 

trong quản trị. 
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5.2. Hàm ý quản trị 

Mối quan hệ giữa GV, SV, DH, và CDS đều có ý nghĩa thống kê. Điều này cho thấy cần có chế 

độ, chính sách phù hợp để thu hút, đãi ngộ, hoặc đào tạo giảng viên, mời các chuyên gia với trình độ 

chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp; chẳng hạn như chính sách hỗ trợ học phí, thời gian cho giảng viên 

khi tham gia nâng cao trình độ (tiến sĩ), chính sách lương hấp dẫn các chuyên gia bên ngoài. Mối quan 

hệ giữa CDS và HL có ý nghĩa thống kê cho thấy cần chú ý đến việc đầu tư cơ sở vật chất, phục vụ 

cho việc đầu tư phát triển chuyển đổi số, nhằm tăng sự hài lòng của người học thông qua việc đầu tư 

hệ thống hạ tầng mạng, phần mềm đào tạo trực tuyến đa dạng, nhiều tính năng phục vụ đào tạo  

trực tuyến. 

Mối quan hệ giữa CLDV và HL có ý nghĩa thống kê. Do đó, cần có sự quyết liệt trong chủ trương 

thiết kế chương trình đào tạo, tăng cường đào tạo kỹ năng theo nhu cầu xã hội và đáp ứng công việc 

sau tốt nghiệp. Trong đó, chương trình đào tạo là cốt lõi, nên tăng cường đào tạo kỹ năng, kiến thức 

cập nhật theo xu hướng và nhu cầu của xã hội (ví dụ như kết hợp trí tuệ thông minh), tạo cơ hội cho 

người học cọ sát với thực tế nhiều hơn thông qua những chia sẽ của các chuyên gia (người thầy đến 

từ doanh nghiệp). Kết quả nghiên cứu mối quan hệ giữa HL và TT có ý nghĩa thống kê, đồng nghĩa 

cần quan tâm hơn nữa trong chiến lược phát triển những nhân tố như môi trường đào tạo, công tác hỗ 

trợ người học. Dịch vụ hỗ trợ người học có thể cải tiến thông qua chuyên nghiệp hóa nhân sự, thành 

lập trung tâm hỗ trợ học vụ, chuyên hỗ trợ người học trong suốt quá trình đào tạo từ việc tư vấn tiến 

độ học, giải đáp những vướng mắc hay hỗ trợ về kỹ thuật. Tất cả đều nhằm mục đích tăng sự hài lòng 

giúp tăng ý định chọn đào tạo trực tuyến. 

6. Hạn chế và định hướng nghiên cứu trong tương lai 

Kết quả nghiên cứu đã xác định ảnh hưởng của các yếu tố chuyển đổi số và chất lượng dịch vụ 

đến dự định tiếp tục chọn đào tạo trực tuyến trong hệ thống trường đại học ngoài công lập ở khu vực 

thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, đây cũng là hạn chế của nghiên cứu, khi chỉ tập trung vào chương 

trình đào tạo trực tuyến ở các trường ngoài công lập và thuộc khu vực Thành phố Hồ Chí Minh; nghĩa 

là mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu chưa thực sự bao quát cho tình hình phát triển chương 

trình đào tạo trực tuyến tại Việt Nam. 

Đề có cái nhìn tổng quát và cũng là hướng nghiên cứu tiếp theo, đề xuất có thể triển khai thực 

hiện nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố đến chương trình đào tạo trực tuyến tại các trường đại học 

nói chung, mẫu khảo sát lớn hơn, đa dạng hơn và bao gồm nhiều trường đại học công và tư ở Việt 

Nam. Ngoài ra, có thể xem xét nghiên cứu thêm về sự tác động của yếu tố trách nhiệm xã hội của 

trường đại học đến quá trình phát triển đào tạo trực tuyến trong bối cảnh chú trọng đến phát triển bền 

vững của xã hội ngày nay. 

Lời cam kết 

Đây là công trình nghiên cứu độc lập của các tác giả và hiện tại đang chỉ duy nhất nộp để xem xét 

công bố trên Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh châu Á. 
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